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A. PH N CHUNG CHO T T C  CÁC THÍ SINH Ầ Ấ Ả (40 câu: T  câuừ  

01 đ n câu 40ế )

Câu 1: Cho m t cu n c m thu n L và hai t  đi n Cộ ộ ả ầ ụ ệ 1, C2 (v i Cớ 1 > C2). 

Khi m ch dao đ ng g m cu n c m v i Cạ ộ ồ ộ ả ớ 1 và C2 m c n i ti p thì t n sắ ố ế ầ ố 

dao đ ng c a m ch là , khi m ch g m cu n c m v i Cộ ủ ạ ạ ồ ộ ả ớ 1 và C2 m c songắ  

song thì t n s  dao đ ng c a m ch là . Khi m ch dao đ ng g m cu nầ ố ộ ủ ạ ạ ộ ồ ộ  

c m v i Cả ớ 1 thì t n s  dao đ ng c a m ch làầ ố ộ ủ ạ

A. 35 MHz. B. 25 MHz. C. 40 MHz. D. 30 MHz.

Câu 2: Chi u b c x  có b c sóng  vào cat t c a t  bào quang đi n,ế ứ ạ ướ ố ủ ế ệ  

dòng quang đi n s  tri t tiêu khi đ t hi u đi n th  hãm  N u đ t vào haiệ ẽ ệ ặ ệ ệ ế ế ặ  

c c c a t  bào quang đi n đi n áp xoay chi u  thì th i gian mà dòngự ủ ế ệ ệ ề ờ  

đi n ch y qua t  bào trong m t phút là:ệ ạ ế ộ

A. 30 s. B. 20 s. C. 40 s. D. 45 s.

Câu 3: Trong máy phát đi n xoay chi u 3 pha, có su t đi n đ ng c cệ ề ấ ệ ộ ự  

đ i là , khi su t đi n đ ng t c th i  cu n 1 tri t tiêu thì su t đi n đ ngạ ấ ệ ộ ứ ờ ở ộ ệ ấ ệ ộ  

t c th i trong cu n 2 và 3 t ng ng làứ ờ ộ ươ ứ
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A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong dao đ ng đi u hoà c a m t v t thì t p h p ba đ i l ngộ ề ủ ộ ậ ậ ợ ạ ượ  

nào sau đây là không đ i theo th i gian?ổ ờ

A. Biên đ , t n s , gia t c.ộ ầ ố ố B. L c ph c h i, v n t c, cự ụ ồ ậ ố ơ 

năng dao đ ng.ộ

C. Đ ng năng, t n s , l c h i ph c.ộ ầ ố ự ồ ụ D. Biên đ , t n s , c  năng daoộ ầ ố ơ  

đ ng.ộ

Câu 5: M t tia sáng tr ng h p chi u t i b  n c sâu , v i góc t i . Bi tộ ắ ẹ ế ớ ể ướ ớ ớ ế  

chi t su t c a n c đ i v i ánh sáng đ  và ánh sáng tím l n l t là , .ế ấ ủ ướ ố ớ ỏ ầ ượ  

Đ  dài c a v t sáng in trên đáy b  là:ộ ủ ệ ể

A. 60 cm. B. 12,4 cm. C. 15,6 cm. D. 17cm.

Câu 6: Đ t m t h p kín b ng s t trong m t vùng không gian có đi n tặ ộ ộ ằ ắ ộ ệ ừ 

tr ng. Trong h p kín sườ ộ ẽ

A. có đi n t  tr ng.ệ ừ ườ B. không có đi n t  tr ng.ệ ừ ườ C. có 

t  tr ng.ừ ườ D. có đi n tr ng.ệ ườ

Câu 7: Trong m ch dao đ ng LC, c ng đ  đi n tr ng gi a hai b nạ ộ ườ ộ ệ ườ ữ ả  

t  và c m ng t   trong lòng ng dây bi n thiên đi u hòaụ ả ứ ừ ố ế ề

A. vuông pha. B. ng c pha.ượ C. cùng pha. D. cùng biên 

đ .ộ

Câu 8: M ch dao đ ng LC th c hi n dao đ ng đi n t  t  do v i đi nạ ộ ự ệ ộ ệ ừ ự ớ ệ  

áp c c đ i trên t  là . T i th i đi m đi n tích trên t  có giá tr   thì c ngự ạ ụ ạ ờ ể ệ ụ ị ườ  



đ  dòng đi n qua cu n dây là . Bi t cu n dây có đ  t  c m . T n s  gócộ ệ ộ ế ộ ộ ự ả ầ ố  

c a m ch là:ủ ạ

A. 25.104 rad/s. B. 25.105 rad/s. C. 5.105 rad/s. D. 5.104 rad/s.

Câu 9: Năng l ng ion hoá c a nguyên t  hiđrô  tr ng thái c  b n làượ ủ ử ở ạ ơ ả  

năng l ngượ

A. c c đ i c a phôtôn phát ra thu c dãy Laiman.ự ạ ủ ộ

B. c a nguyên t   tr ng thái c  b n.ủ ử ở ạ ơ ả

C. c a phôtôn có b c sóng ng n nh t trong dãy Pasen.ủ ướ ắ ấ

D. En, khi n l n vô cùng.ớ

Câu 10: Đ t đi n áp xoay chi u vào đo n m ch RLC. Bi t , t  đi n cóặ ệ ề ạ ạ ế ụ ệ  

đi n dung thay đ i đ c. Khi đi n dung t  đi n l n l t là  và  thì đi nệ ổ ượ ệ ụ ệ ầ ượ ệ  

áp hi u d ng trên t  có cùng giá tr . Đ  đi n áp hi u d ng trên đi n trệ ụ ụ ị ể ệ ệ ụ ệ ở 

R đ t c c đ i thì giá tr  c a C làạ ự ạ ị ủ

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: M t b nh nhân đi u tr  b ng đ ng v  phóng x , dùng tia  độ ệ ề ị ằ ồ ị ạ ể 

di t t  bào b nh. Th i gian chi u x  l n đ u là phút, c  sau 1 tháng thìệ ế ệ ờ ế ạ ầ ầ ứ  

b nh nhân ph i t i b nh vi n khám b nh và ti p t c chi u x . Bi tệ ả ớ ệ ệ ệ ế ụ ế ạ ế  

đ ng v  phóng x  đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi ) và v n dùngồ ị ạ ẫ  

ngu n phóng x  trong l n đ u. H i l n chi u x  th  3 ph i ti n hànhồ ạ ầ ầ ỏ ầ ế ạ ứ ả ế  

trong bao lâu đ  b nh nhân đ c chi u x  v i cùng m t l ng tia  nhể ệ ượ ế ạ ớ ộ ượ ư 

l n đ u?ầ ầ

A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. 20 phút.



Câu 12: Trong thí nghi m Y-âng, ngu n S phát b c x  đ n s c , mànệ ồ ứ ạ ơ ắ  

quan sát cách m t ph ng hai khe m t kho ng không đ i D, kho ng cáchặ ẳ ộ ả ổ ả  

gi a hai khe Sữ 1S2 = a có th  thay đ i (nh ng Sể ổ ư 1 và S2 luôn cách đ u S).ề  

Xét đi m M trên màn, lúc đ u là vân sáng b c 4, n u l n l t gi mể ầ ậ ế ầ ượ ả  

ho c tăng kho ng cách Sặ ả 1S2 m t l ng  thì t i đó là vân sáng b c k vàộ ượ ạ ậ  

b c 3k. ậ N u tăng kho ng cách Sế ả 1S2 thêm  thì t i M là:ạ

A. vân sáng b c 9.ậ B. vân sáng b c 8.ậ C. vân 

sáng b c 7.ậ D. vân t i th  9 .ố ứ

Câu 13: Cho ba linh ki n: đi n tr  thu n , cu n c m thu n L và t  đi nệ ệ ở ầ ộ ả ầ ụ ệ  

C. L n l t đ t đi n áp xoay chi u có giá tr  hi u d ng U vào hai đ uầ ượ ặ ệ ề ị ệ ụ ầ  

đo n m ch n i ti p RL ho c RC thì bi u th c c ng đ  dòng đi nạ ạ ố ế ặ ể ứ ườ ộ ệ  

trong m ch l n l t là  và . N u đ t đi n áp trên vào hai đ u đo nạ ầ ượ ế ặ ệ ầ ạ  

m ch RLC n i ti p thì dòng đi n trong m ch có bi u th c:ạ ố ế ệ ạ ể ứ

A. B. 

C. D. 

Câu 14: M t con l c lò xo n m ngang g m v t n ng kh i l ng  và lòộ ắ ằ ồ ậ ặ ố ượ  

xo nh  có đ  c ng . L y . V t đ c kích thích dao đ ng đi u hòa d cẹ ộ ứ ấ ậ ượ ộ ề ọ  

theo tr c c a lò xo, kho ng th i gian nh  nh t gi a hai l n đ ng năngụ ủ ả ờ ỏ ấ ữ ầ ộ  

b ng ba l n th  năng là:ằ ầ ế

A. 1/60 s. B. 1/15 s. C. 1/30 s. D. 1/20 s.

Câu 15: Khi tăng hi u đi n th  c a m t ng tia X lên ệ ệ ế ủ ộ ố n l n , thì b cầ ướ  

sóng c c ti u c a tia X mà ng phát ra gi m m t l ng . Hi u đi n thự ể ủ ố ả ộ ượ ệ ệ ế 



ban đ u c a ng là :ầ ủ ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Cho đo n m ch RLC, đ t vào đo n m ch đi n áp xoay chi u .ạ ạ ặ ạ ạ ệ ề  

Khi giá tr  hi u d ng U = 100 V, thì c ng đ  dòng đi n trong m ch trị ệ ụ ườ ộ ệ ạ ễ 

pha h n đi n áp là  và công su t t a nhi t c a đo n m ch là . Khi đi nơ ệ ấ ỏ ệ ủ ạ ạ ệ  

áp hi u d ng , đ  c ng đ  dòng đi n hi u d ng không đ i thì c nệ ụ ể ườ ộ ệ ệ ụ ổ ầ  

ghép n i ti p v i đo n m ch trên đi n tr   có giá tr :ố ế ớ ạ ạ ệ ở ị

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Đi u nào sau đây là ề ch a đúngư  khi nói v  quang đi n tr ?ề ệ ở

A. Quang đi n tr  có th  dùng thay th  cho t  bào quang đi n.ệ ở ể ế ế ệ

B. Khi không đ c chi u sáng thì đi n tr  c a quang đi n tr  vàoượ ế ệ ở ủ ệ ở  

kho ng .ả

C. B  ph n chính c a quang đi n tr  là l p bán d n có g n hai đi nộ ậ ủ ệ ở ớ ẫ ắ ệ  

c c.ự

D. Quang đi n tr  là m t đi n tr  mà giá tr  đi n tr  c a nó có thệ ở ộ ệ ở ị ệ ở ủ ể 

thay đ i theo nhi t đ .ổ ệ ộ

Câu 18: Khi nói v  sóng c  h c, nh n xét nào sau đây ề ơ ọ ậ ch a chính xácư :

A. Tu n hoàn theo th i gian.ầ ờ B. T c đ  truy n pha daoố ộ ề  

đ ng bi n thiên tu n hoàn.ộ ế ầ

C. Tu n hoàn theo không gian.ầ D. V n t c dao đ ng c aậ ố ộ ủ  

các ph n t  bi n thiên tu n hoàn.ầ ử ế ầ



Câu 19: M c đ ng c  ba pha vào m ng đi n xoay chi u ba pha, c mắ ộ ơ ạ ệ ề ả  

ng t  c a t  tr ng do m i cu n dây gây ra t i tâm có đ c đi m:ứ ừ ủ ừ ườ ỗ ộ ạ ặ ể

A. quay bi n đ i đ u quanh tâm.ế ổ ề B. đ  l n không đ i vàộ ớ ổ  

quay đ u quanh tâm.ề

C. đ  l n không đ i.ộ ớ ổ D. ph ng không đ i, giáươ ổ  

tr  bi n thiên đi u hòa.ị ế ề

Câu 20: D i tác d ng c a b c x  , h t nhân C12 bi n thành 3 h t .ướ ụ ủ ứ ạ ạ ế ạ  

Bi t , , , , . B c sóng dài nh t c a photon  đ  ph n ng có th  x y raế ướ ấ ủ ể ả ứ ể ả  

là:

A. 2,96.10-13 m. B. 2,96.10-14 m. C. 3,01.10-14 m. D. 1,7.10-13 m.

Câu 21: Trong thí nghi m giao thoa Y-âng, ngu n S phát b c x  có b cệ ồ ứ ạ ướ  

sóng , kho ng cách gi a hai khe , màn quan sát E cách m t ph ng hai kheả ữ ặ ẳ  

. D ch chuy n m t m i hàn c a c p nhi t đi n trên màn E theo đ ngị ể ộ ố ủ ặ ệ ệ ườ  

vuông góc v i hai khe, thì c  sau m t kho ng b ng bao nhiêu kim đi nớ ứ ộ ả ằ ệ  

k  l i l ch nhi u nh t?ế ạ ệ ề ấ

A. 0,3 mm. B. 0,6 mm. C. 0,8 mm. D. 0,4 mm.

Câu 22: Trong các hành tinh sau đây c a h  M t Tr i thì hành tinh nàoủ ệ ặ ờ  

không có v  tinh?ệ

A. Trái Đ t.ấ B. Kim tinh. C. Th  tinh.ổ D. M c tinh.ộ

Câu 23: Su t đi n đ ng xoay chi u đ c t o ra b ng cách:ấ ệ ộ ề ượ ạ ằ

A. làm cho t  thông qua m t khung dây d n bi n thiên đi u hòa.ừ ộ ẫ ế ề



B. cho khung dây d n chuy n đ ng t nh ti n trong t  tr ng đ u.ẫ ể ộ ị ế ừ ườ ề

C. làm cho khung dây d n dao đ ng đi u hòa trong m t ph ng n mẫ ộ ề ặ ẳ ằ  

trong t  tr ng đ u.ừ ườ ề

D. cho khung dây d n quay đ u quanh m t tr c.ẫ ề ộ ụ

Câu 24: Gi  s  ban đ u có m t m u phóng x  X nguyên ch t, có chu kỳả ử ầ ộ ẫ ạ ấ  

bán rã T và bi n thành h t nhân b n Y. T i th i đi m  t  l  gi a h t nhânế ạ ề ạ ờ ể ỉ ệ ữ ạ  

Y và h t nhân X là k. T i th i đi m  thì t  l  đó làạ ạ ờ ể ỉ ệ

A. k + 4. B. 4k/3. C. 4k+3. D. 4k.

Câu 25: M t con l c đ n đang th c hi n dao đ ng nh , thìộ ắ ơ ự ệ ộ ỏ

A. gia t c c a v t luôn vuông góc v i s i dây.ố ủ ậ ớ ợ

B. khi đi qua v  trí cân b ng l c căng c a s i dây có đ  l n b ng tr ngị ằ ự ủ ợ ộ ớ ằ ọ  

l ng c a v t.ượ ủ ậ

C. khi đi qua v  trí cân b ng gia t c c a v t tri t tiêu.ị ằ ố ủ ậ ệ

D. t i hai v  trí biên gia t c c a v t ti p tuy n v i qu  đ o chuy nạ ị ố ủ ậ ế ế ớ ỹ ạ ể  

đ ng.ộ

Câu 26: M t ch t đi m dao đ ng đi u hoà trên tr c Ox có v n t c b ngộ ấ ể ộ ề ụ ậ ố ằ  

0 t i hai th i đi m liên ti p  và , t c đ  trung bình trong kho ng th iạ ờ ể ế ố ộ ả ờ  

gian đó là . To  đ  ch t đi m t i th i đi m  làạ ộ ấ ể ạ ờ ể

A. -4 cm B. -3 cm C. 0 cm D. -8 cm

Câu 27: M t phôtôn có năng l ng , truy n trong m t môi tr ng v iộ ượ ề ộ ườ ớ  

b c sóng . V i h là h ng s  Plăng, c là v n t c ánh sáng truy n trongướ ớ ằ ố ậ ố ề  



chân không. Chi t su t tuy t đ i c a môi tr ng đó là:ế ấ ệ ố ủ ườ

A. . B. . C. . D. .


